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Ngày tháng 
ban hành 

VB
Nội dung

1 Kế hoạch 174/KH-UBND 28/12/2020
Kế hoạch tăng cường tuyên truyền và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về
pháo trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân 
Sửu 2021

2 Kế hoạch 04/KH-UBND 12/01/2021 Kế hoạch phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn huyện Tuần Giáo

3 Kế hoạch 07/KH-BCĐ 21/01/2021
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an
với Ban thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ trong tình hình mới” năm 2021

4 Kế hoạch 89/KH-UBND 25/01/2021
Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ ANTT của lực lượng
công an xã tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020”

5 Kế hoạch 14/KH-UBND 05/02/2021
Kế hoạch lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở GDBB
năm 2021.

6 Kế hoạch 49/KH-UBND 05/03/2021 Kế hoạch năm an toàn giao thông

7 Kế hoạch 52/KH-UBND 08/3/2021 Kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn

8 Kế hoạch 53/KH-UBND 08/3/2021
Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn
huyện năm 2021

9 Kế hoạch 28/KH-UBND 15/3/2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2021

10 Kế hoạch 60/KH-UBND 16/3/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ, quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019; báo cáo phục vụ công tác
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập
cộng đồng.

11 Kế hoạch 38/KH-UBND 22/3/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm
và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021

Phụ biểu 02
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VPPL

(Ban hành kèm theo Báo cáo số   951  BC-UBND ngày 30 /11/2021 của UBND huyện



12 Kế hoạch 333/KH-UBND 24/3/2021
Kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng
PCCC cơ sở.

13 Kế hoạch 41/KH-UBND 06/4/2021 Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT năm 2021

14 Kế hoạch 93/KH-UBND 17/4/2021 Kế hoạch phòng chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030

15 Kế hoạch 519/KH-UBND 28/4/2021
Kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư,
hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân
cư trên địa bàn

16 Kế hoạch 94/KH-UBND 30/4/2021
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC &
CNCH (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 – 04/10/2021) 

17 Kế hoạch 96/KH-UBND 04/5/2021
Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai
đoạn 2021 – 2025.

18 Kế hoạch 97/KH-UBND 05/5/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Phòng cháy và chữa cháy

19 Kế hoạch 114/KH-UBND 26/5/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp
hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính,
người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai
đoạn 2018 - 2021” năm 2021

20 Kế hoạch 122/KH-UBND 02/6/2021 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

21 Kế hoạch 130/KH-BCĐ 21/6/2021
Kế hoạch thực hiện xây dựng xã điểm, điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Tỏa
Tình

22 Kế hoạch 150/KH-UBND 05/8/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn

23 Kế hoạch 156/KH-UBND 13/8/2021
Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông giai đoạn 1 năm 2021 trên địa bàn các xã Mùn Chung,
Quài Nưa, Quài Cang và thị trấn Tuần Giáo

24 Kế hoạch 158/KH-UBND 17/8/2021
Kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó với thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu dân cư trên địa bàn
huyện Tuần Giáo



25 Kế hoạch
167/KH-UBND 
ngày 08/9/2021

08/9/2021
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện
năm 2021

26
Quyết 
định

912/QĐ-UBND 10/5/2021
Quyết định thành lập Đoàn liên ngành hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, nhà ở
hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

27
Quyết 
định

1719/QĐ-UBND 06/8/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện Tuần Giáo

28
Quyết 
định

126/QĐ-UBND 06/10/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng thủ dân sự của Công an huyện

29 Công văn 28/UBND-CA 08/01/2021
Công văn triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT và đăng ký cơ quan, doanh nghiệp, trường
học đạt chuẩn “an toàn về ANTT” năm 2021

30 Công văn 90/UBND-NC 25/01/2021 Công văn rà soát hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek

31 Công văn 97/UBND-NC 26/01/2021 Công văn chấn chỉnh việc cử cán bộ tham gia tập huấn Luật BMNN.

32 Công văn 498/CV-UBND 26/01/2021
Công văn triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, quy định 
chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy

33 Công văn 155/CV-UBND 05/02/2021
Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 149/2020/TT-BCA, quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng
cháy và chữa cháy

34 Công văn 286/CV-UBND 15/3/2021
Công văn chấn chỉnh công tác PCCC và CNCH đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn

35 Công văn 336/CV-UBND 24/3/2021
Công văn tăng cường các hoạt động thực hiện “Chiến dịch cấp Căn cước công dân” trên địa bàn
huyện.

36 Công văn 1688/UBND-CA 25/9/2021
Công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp
đứng chân trên địa bàn tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10

37 Công văn 1719/UBND-CA 27/9/2021
Công văn chuẩn bị đón tiếp và làm việc với đoàn Thanh tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ của Bộ Công an

38 Công văn 1796/CV-BATGT 05/10/2021 Công văn tiếp tục tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện

39 Công văn 748/BCĐ-CA 06/10/2021
Công văn chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn việc thực hiện các quy định của pháp luật về
công tác bảo vệ bí mật nhà nước



ST
T

Loại VB Số ký hiệu văn bản
Ngày tháng 
ban hành 

VB
Nội dung

1 Công văn 506/UBND-TTr 44181
Báo cáo tình hình triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

2 Công văn 64/UBND-TTr 44244
Báo cáo kết quả về việc thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu

3 Công văn 143/UBND-TTr 44231
Công văn tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch tổng kết chiến lược quốc gia PCTN đến năm 
2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên

4 Kế hoạch 39/KH-UBND 24/02/2021 Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

5 Báo cáo 100/BC-UBND 04/3/2021
Báo cáo tổng kết chiến lượng quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện 
công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

6 Kế hoạch 58/KH-UBND 17/3/2021
Kế hoạch về việc triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn huyện

7 Quyết định 609/QĐ-UBND 17/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

8 Công văn 482/UBND-TTr 22/4/2021
Công văn về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực PCTN

9 Công văn 627/UBND-VP 13/5/2021 
Công văn về báo cáo chuyên đề thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức

10 Báo cáo 280/BC-UBND 13/5/2021 Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

11 Báo cáo 293/BC-UBND 18/5/2021 Báo cáo về thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức

12 Quyết định 1201/QĐ-UBND  01/6/2021
Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện.

13 Công văn 65/UBND-TTr 22/6/2021
Công văn về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Phụ biểu 01
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số                    /BC-UBND ngày                 /11/2021 của UBND huyện



14 Báo cáo 70/BC-UBND 29/6/2021

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí

15 Công văn 1125/UBND-TTr 21/7/2021
Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm 
công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

16 Kết luận 1268/KL-UBND 10/8/2021
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện

17 Công văn 1262/UBND-TTr 10/8/2021 Công văn về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020

18 Báo cáo 638/BC-UBND 19/8/2021
Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 2455/KH-UBND của UBND tỉnh Điện 
Biên

19 Công văn 87/UBND-TTr 20/8/2021
Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 
15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

20 Quyết định 1880/QĐ-UBND 20/8/2021
Quyết định về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do
Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao

21 Quyết định 1939/QĐ-UBND 26/8/2021 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuần Giáo

22 Công văn 1494/UBND-TTr 09/9/2021 Công văn về góp ý đối với hồ sơ Dự thảo Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

23 Công văn  1509/UBND-TTr 10/9/2021
Công văn về việc tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng giai đoạn 2019-2021”

24 Công văn  1550/UBND-TTr 10/9/2021
Công văn V/v tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng

25 Công văn  1568/UBND-TTr 10/9/2021
Công văn V/v triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn 
huyện

26 Quyết định 2126/QĐ-UBND 17/9/2021
Quyết định về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ 
ban nhân dân huyện Tuần Giáo

27 Công văn 117/UBND-TTr   21/9/2021
Công văn về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo 

28 Báo cáo 744/BC-UBND 24/9/2021 Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

29 Quyết định 3028/QĐ-UBND 20/10/2021
Quyết định về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Mường 
Khong



Phụ biểu 03

STT Loại VB
Số ký hiệu văn 

bản

Ngày tháng 
ban hành 

VB
Nội dung

1 Thông báo 1590/TB-UBND 30/12/2020 Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyệnnăm 2020

2 Thông báo 01/HĐND-VP 04/01/2021
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 
2021

3 Công văn 01/UBND-VP 04/01/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

4 Công văn 95/UBND-VP 26/01/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

5 Công văn 230/UBND-VP 01/3/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

6 Công văn 349/UBND-VP 29/3/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

7 Quyết định 697/UBND-QĐ 06/4/2021
Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

8 Kế hoạch 76/KH-UBND 06/4/2021
 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 
XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2021-2026

9 Công văn 456/UBND-TTr 19/4/2021
triển khai thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế 
độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống, tham 
nhũng.

10 Công văn 515/UBND-VP 27/4/2021 Về việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

11 Công văn 516/UBND-VP 27/4/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

12 Công văn 806/UBND-VP 28/05/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

13 Công văn 998/UBND-VP 28/06/2020 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

14 Công văn 1125/UBND-TTr 21/07/2021
góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm công tác thanh 
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

15 Công văn 1158/UBND-VP 26/07/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

16 Công văn 1170/UBND-TTr 27/07/2021
đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022.

17 Quyết định 1660/QĐ-UBND 28/07/2021
cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 
khiếu nại tố cáo khóa 3 năm 2021

18 Công văn 1195/UBND-TTr 30/07/2021
đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022.

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Báo cáo số                    /BC-UBND ngày                 /11/2020 của UBND huyện



19 Kết luận 1268/KL-UBND 10/08/2021
 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường năm 
2019,2020

20 Công văn 1377/UBND-VP 25/08/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

21 Quyết định 1939/QĐ-UBND 26/08/2021 ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuần Giáo

22 Công văn 1407/UBND-VP 30/08/2021 thực hiện nghiêm việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp xã

23 Công văn 1559/UBND-VP 13/09/2021 Đôn đốc thực hiện nghiêm việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp xã (lần 1)

24 Công văn 1699/UBND-VP 27/09/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện

25 Công văn 1717/UBND-VP 29/09/2021 Thực hiện các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

26 Công văn 1835/UBND-VP 17/10/2021 Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

27 Quyết định 3033/QĐ-UBND 19/10/2021 Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban tiếp công dân cho ông Nguyễn Văn Bách.

28 Công văn 1849/UBND-VP 25/10/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện

29 Quyết định 3308/QĐ-UBND 13/11/2021 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuần Giáo
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